Pao luit Bao hanh Phu nii (VAWA)

Nhigu ngudi van & trong cdc méi quan hé bao hanh vi ho sg
bdo cdo hanh vi bao luc gia dinh vdi canh sat hodc sg tim
kiém su trg gitip dudi cac hinh thdc khac.

Dao ludt Bao hanh Phy nif (VAWA) cung cdp mét con dudng
ddc biét dé ¢ dudc tinh trangdi trd hgp phap cho nhitng nan
nhan clia bao lyc gia dinh ma |& ra phai phu thudc vao ké bao
hanh d&€ ndp don xin tinh trang thay cho ho. VAWA cho phép
cac nan nhan bj bao hanh la ngudi than gan giii cla cong dan
Hoa Ky hodc thugng trd nhan hgp phap dudc tu nép dan xin
tinh trang (tu ndp don), ma khdng can sy biét dén, dong y
hodc tham gia cta ké bao hanh.

Con dudng nay danh cho vg/chéng va con céi clia cdng dan
Hoa Ky hoac thudng tri nhan hgp phap (ngudi cé Thé Xanh),
va cho cha me clia c6ng dan Hoa Ky tUr 21 tudi trd 1én da cb
hanh vi bao hanh. Nhiing ngugi nay cé thé du diéu kién dé xin
tinh trang thudng trd hgp phap (Thé Xanh), gidy phép lam
viéc va cac phuc lgi cong cong.

Ngudi ndp ddn bit dau quy trinh bang cach dién Mau I-360.
Céc didu khoan cia VAWA 4p dung cdng bang cho tat ca moi
ngudi, khéng phan biét gidi tinh.

DE biét thém thong tin, wvui long truy cép”
uscis.gov/humanitarian/abused-spouses-children-and-
parents.

Nan nhén khong phai cng dan phai chiing
minh rang ho:

e C6 maiquan hé du diéu kién vdi ké bao hanh la cong
dan Hoa Ky hodc ngudi cé Thé Xanh;

» Dang sinh sdng hodc da tiing sinh s6ng v8i ngudi
bao hanh;

e Cotu cach dao duc tot; va

e Lanan nhan cta hanh vi bao luc than thé hodc su
tan ac nghiém trong.

Tam Quan trong ctiia Nhan vién Tuyén dau

Luat phap Hoa Ky cung cap nhiéu hinh thiic bao vé nhiing
ngudi khdng phai céng dan, cé haykhdng cé tinh trang hgp
phap,da la nan nhan cla tdi ac, baogdm bao hanh gia dinh
hodc nan budn ngudi. Nhiéu ngudi khéng baocdo rang ho
[a nan nhan vi ho lo ho ¢é thé bi truc xuat khéi Hoa Ky.

Cac chuyén gia nhu si quan canh sat, nhan vién y té va
nhan vién cung cdp dich vu x3 hdi, thdm phan va cong t6
vién thudng la nhiingngudi dau tién phat hién dau hiéu cta
sy tén thudng, do d6 ho ¢é vi tri ddc biét dé cung cap thong
tin va hé trg cho cdc nan nhéan.

T8 théng tin nay dugc thiét k€ nham hé trg cdc nhan vién
tuyén dau trong né luc dé.

T4t ca cac cd quan thudc Bo An ninh NOi dia Hoa Ky
(DHS), bao gom S8 Nhap tich va Di trd Hoa Ky
(USCIS), déu bi phap luat nghiém cam tiét 16 thong
tin nan nhan d3 nop dan xin cac loai bao vé nhap cu
dudcdé cap trong tG théngtin nay, trif mot s6 ngoai
[é nhat dinh.

Truy cap muc
“Nhan dao”
(Humanitarian)
trén trang web ctia USCIS
uscis.gov/humanitarian

DE& bao cdo nghi ngd nan
budn ngudi véi cc quan
thuc thi phap luat lién

bang, hdy lién hé dudng

day nong cua HSlI tai
866-347-2423
(866-DHS-2-ICE)

DE lién hé v8i budng day

nong Quoc gia vé Nan budn

ngudai, hay goi
888-373-7888

U.S. Citizenship and
Immigration Services

Cac Lua chon
Nhap cu cho
\ETILETY
cua Téi ac

Thong tin danh cho cd quan thuc
thi phap luit, nhan vién y té va cac
nhén vién tuyén dau khac

Dao luat Bao hanh Phu nif (VAWA)

Tinh trang nhap cu khong dinh cu loai T
Tinh trang nhap cu khong dinh cu loai U

U.S. Citizenship
and Immigration
Services



Tinh trang Khéng Pinh cu Loai T

Tinh trang Nhap cu Khong Binh cu Loai T (Thi thuc T) cung
cap su bao vé nhap cu tam thgi cho nan nhan clia su budn

ban ngudi nghiém trong (nan buén ngugi) khi ho hé trg cac co
quan thuc thi phdp lut trong viéc pha an, diéu tra, hodc truy
t6 t6i ac. Nan budn ban ngudi bao gdm hanh vi st dung vii luc,
[Ufa gat hodc cuBng ép vdi muc dich ép budc lao dong hodc
[am mai ddm. Nan nhan cda viéc budn ban ngudi cd thé la bat
ky ai & bat ky dd tudi, bat ky chiing tdc, ban dang gidi, giGi
tinh, dan tdc, qudc tich, hodc bat ky cong dong nao.

D& ndp dan xin thi thuc T, ngudi ndp don phai dién Mau don
1-914. Ngudi nép don phai dang c6 mat & Hoa Ki vi la nan nhan
cuia viéc bi budn ngugi. Thi thuc T ¢é hiéu luc trong vong 4
nam va c6 thé dugc gia han trong mét s6 trudng hgp dac biét.
Ngugi c6 thi thuc T da diéu kién xin gidy phép lam viéc.

Néu ngudi cé thi thuc T du diéu kién, ho cé thé diéu chinh tinh
trang nhap cu sang tinh trang thudng trd hgp phap (xin Thé
Xanh). Ngugi than trong gia dinh d0 diéu kién cling ¢ thé xin
thithucT.

Vui long truy cap uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-
trafficking-t-nonimmigrant-status dé biét thém thong tin chi
tiét.

Nhifng nan nhan khong la cong dan can:

e Lanan nhan cua hinh thdc budn ngugi nghiém
trong;
Cé mat & Hoa Ki vi [a nan nhan cua viéc bi budn
nguai;

Buon lao ddng (lao dong cudng buic) la viéc bdc 16t ngudi
cho lao déng hodc cung cap dich vu théng qua viéc st dung
vii lyc, [Ufa dao hodc ép budc.

Budn ban tinh duc la viéc bdc 16t ngudi cho hanh vi tinh duc
thugng mai bang cich st dung vii luc, [ita ddo hodc ép budc.
Bat ky ai dudi 18 tudi ma bi du d6 tham gia vao hoat dong
tinh duc thuong mai déu dudc luat phap Hoa Ky coi la nan
nhan cta nan budn ban tinh duc, bat ké cé st dung vil luc,
[Ufa dao hay ép budc.

Ché dd Hién dién Lién tuc (Continued Presence) la mét
hinh thic tinh trang nhap cu tam thai cho nhiing ngudi dugdc
cd quan thuc thi phap luat xac dinh [a nan nhan cda hinh
thiic buén nguai nghiém trong va cé tiém nang lam nhan
ching.

Hudng dan Tai nguyén vé Ché dd Hién dién Lién tuc danh
cho cdc cd quan thuc thi phap luat va ludt su dan su cd san
tai dia chi:
https://www.ice.gov/ContinuedPresenceResourceGuide.

Tuén thi moi yéu cau hé trg hdp ly tif cd quan
thuc thi phap luat hodc quan chiic khac trong viéc
pha an, diéu tra, hodac truy t6 t6i pham (hoac du
diéu kién dugc mién trif do tudi tac hodc do tén
thudng tam ly);

Gap phai khé khan nghiém trong lién quan dén
tén hai bat thudng va nghiém trong néu bi truc
xuat khoi Hoa Ky;

Dudc phép nhap canh vao Hoa Ky hoac du diéu
kién dudc mién tru.

Tinh trang Khéng Pinh cu Loai U

Tinh trang Nhap cu Khdng Dinh cu Loai U (Thi thuc U)
cung cap su bao vé nhip cu tam thdi cho nan nhan
cua cac hoat déng pham t6i du diéu kién nhat dinh
tai Hoa Ky khi ho d3, dang, va sé hé trd cdc cd quan
thuc thi phap ludt trong viéc pha an, diéu tra, hodc
truy t6 cac hoat dong pham tdi néu trén va dap Ug
cac yéu cau khac.

Thi thuc U ¢é hiéu luc trong vong 4 nam va c6 thé
dudc gia han trong mot s6 trudng hop dac biét. Néu
ngudi cd thi thuc U du diéu kién, ho cé thé diéu chinh
tinh trang nhap cu sang tinh trang thugng trd hgp
phap (xin Thé Xanh). Ngugi than trong gia dinh du
diéu kién cling cé thé xin thj thuc U.

Nan nhan cta cac hoat déng pham toi*
sau c6 thé du diéu kién xin thi thuc U:

Giam gili trai phép
Hanh hung nghiém
trong

Cat bd phan sinh duc
nit

Gian lan trong hgp
déng lao dong nudc
ngoai

Loan luén

NG l€ lao dong

Bat coc

Ngo sat

e Batcoc téng tién o Giét ngudi
e Hanhvilam dung e Cantrdcongly
tinh duc » Lao dong cudng blc
e Bibitlamcontin o Khai man (tuyén thé
e Tongtién gia)
Bao luc gia dinh e Maidam
Cudng ép e Hiép dam

Tan cdng tinh duc
Béc 16t tinh duc
Bu6n bannd lé
Theo d&i quay roi
Tratan

Budn nguai

Giam gili trai phap
luat

Can thiép nhan
ching

Cac toi ac lién quan
khac

*Bao gdm am muu, thdng déng hodc xui giuc thuc hién
bat ky t6i ac néu trén va cac tdi ac lién quan khac.

TBao gobm bat ky hoat dong tuang tu ma c6 cac yéu té
cdu thanh t6i 4c vé cd ban [a giéng nhau.

D& ndp dan xin thi thuc U, nan nhan can dién Mau
dan 1-918. Trong h6 sd, nan nhan can cung cap thém
Gidy chiing nhan (Mau 1-918, Phu luc B) vdi chii ky
clia mot quan chic cla cd quan chiing nhan, xac
nhan rang nan nhan d&, dang hodc cé kha nang ho
trg trong viéc pha an, diéu tra hoac truy té vu an, va
nan nhan dap Ung dl cac yéu cau khac. Cac quan
chic chiing nhan can luu y rang viéc ky gidy ching
nhan khéng dam bao quyén bao vé nhap cu - chi cé
USCIS mdi c6 tham quyén cap hodc tuf chéi dan xin
thi thuc U.

DE biét thém thdng tin chi tiét, truy cap uscis.gov/
humanitarian/victims-of-criminal-activity-u-
nonimmigrant-status.

Nhiing nan nhan khéng la cong dan phai:

e Lanan nhan cta hoat dong vi pham phap luat
dud diéu kién xay ra tai Hoa Ky hodc vi pham
ludt phap Hoa Ky;

Vi hoat dong vi pham phap luat du diéu kién
ma phai chiu dung su ngudc ddi vé thé chat
hodc tinh than nghiém trong;

C6 thong tin dang tin cdy va chinh xac vé hoat
dong vi pham phap luat du diéu kién;

D3, dang hodc c6 kha nang hé trg cic cd quan
thuc thi phap lut, céng t6 vién, tham phan
hodc cac quan chiic chling nhan khac trong
viéc pha an, diéu tra va truy t6 hoat dong vi
pham phap luat du diéu kién do; va

DU diéu kién nhap canh vao Hoa Ky hodc du
diéu kién dugc mién tru.

Tai nguyén huéng dan cho ¢d quan thuc
thi phap luat vé thi thuc T va U danh cho
ngudi ching nhan co tai:
uscis.gov/tools/information-for-certifying-officials-
law-enforcement-judges-and-other-agencies (vdn
ban Tiéng Anh).

DE lién hé dudng day ndng, hdy goi 240-721-3333.
S6 dién thoai nay danh riéng cho ngudi chiing nhan. Ngugi
chling nhén la cac quan chdic thuc thi phap luat, cdng to vién,
tham phéan hodc dai dién ti mot van phong hodc ¢ quan ¢
trach nhiém pha an, diéu tra hodc truy t6 hoat dong vi pham
phap ludt hodc budn ban ngugi du diéu kién, hodc két an hodc
tuyén an toi pham.




	Đạo luật Bạo hành Phụ nữ (VAWA)
	Nạn nhân không phải công dân phải chứng minh rằng họ:
	Có mối quan hệ đủ điều kiện với kẻ bạo hành là công dân Hoa Kỳ hoặc người có Thẻ Xanh;
	Đang sinh sống hoặc đã từng sinh sống với người bạo hành;
	Có tư cách đạo đức tốt; và
	Là nạn nhân của hành vi bạo lực thân thể hoặc sự tàn ác nghiêm trọng.

	Tầm Quan trọng của Nhân viên Tuyến đầu
	Luật pháp Hoa Kỳ cung cấp nhiều hình thức bảo vệ những người không phải công dân, có haykhông có tình trạng hợp pháp,đã là nạn nhân của tội ác, baogồm bạo hành gia đình hoặc nạn buôn người. Nhiều người không báocáo rằng họ là nạn nhân vì họ lo họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
	Các chuyên gia như sĩ quan cảnh sát, nhân viên y tế và nhân viên cung cấp dịch vụ xã hội, thẩm phán và công tố viên thường là nhữngngười đầu tiên phát hiện dấu hiệu của sự tổn thương, do đó họ có vị trí đặc biệt để cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các nạn nhân.
	Tờ thông tin này được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhân viên tuyến đầu trong nỗ lực đó.
	Tất cả các cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), bao gồm Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS), đều bị pháp luật nghiêm cấm tiết lộ thông tin nạn nhân đã nộp đơn xin các loại bảo vệ nhập cư đượcđề cập trong tờ thôngtin này, trừ một số ngoại lệ nhất định.

	Truy cập mục “Nhân đạo” (Humanitarian) trên trang web của USCIS uscis.gov/humanitarian
	Để báo cáo nghi ngờ nạn buôn người với cơ quan thực thi pháp luật liên bang, hãy liên hệ  đường dây nóng của HSI tại 866-347-2423  (866-DHS-2-ICE)
	Để liên hệ với Đường dây nóng Quốc gia về Nạn buôn người, hãy gọi 888-373-7888
	Các Lựa chọn Nhập cư cho Nạn nhân của Tội ác
	Thông tin dành cho cơ quan thực thi pháp luật, nhân viên y tế và các nhân viên tuyến đầu khác Đạo luật Bạo hành Phụ nữ (VAWA) Tình trạng nhập cư không định cư loại T Tình trạng nhập cư không định cư loại U

	Tình trạng Không Định cư Loại T
	Tình trạng Nhập cư Không Định cư Loại T (Thị thực T) cung cấp sự bảo vệ nhập cư tạm thời cho nạn nhân của sự buôn bán người nghiêm trọng (nạn buôn người) khi họ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phá án, điều tra, hoặc truy tố tội ác. Nạn buôn bán người bao gồm hành vi sử dụng vũ lực, lừa gạt hoặc cưỡng ép với mục đích ép buộc lao động hoặc làm mại dâm. Nạn nhân của việc buôn bán người có thể là bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi, bất kỳ chủng tộc, bản dạng giới, giới tính, dân tộc, quốc tịch, hoặc bất kỳ cộng đồng nào.
	Để nộp đơn xin thị thực T, người nộp đơn phải điền Mẫu đơn I-914. Người nộp đơn phải đang có mặt ở Hoa Kì vì là nạn nhân của việc bị buôn người. Thị thực T có hiệu lực trong vòng 4 năm và có thể được gia hạn trong một số trường hợp đặc biệt. Người có thị thực T đủ điều kiện xin giấy phép làm việc. Nếu người có thị thực T đủ điều kiện, họ có thể điều chỉnh tình trạng nhập cư sang tình trạng thường trú hợp pháp (xin Thẻ Xanh). Người thân trong gia đình đủ điều kiện cũng có thể xin thị thực T.
	Vui lòng truy cập uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-t-nonimmigrant-status để biết thêm thông tin chi tiết.
	Buôn lao động (lao động cưỡng bức) là việc bóc lột người cho lao động hoặc cung cấp dịch vụ thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc.
	Buôn bán tình dục là việc bóc lột người cho hành vi tình dục thương mại bằng cách sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc. Bất kỳ ai dưới 18 tuổi mà bị dụ dỗ tham gia vào hoạt động tình dục thương mại đều được luật pháp Hoa Kỳ coi là nạn nhân của nạn buôn bán tình dục, bất kể có sử dụng vũ lực, lừa đảo hay ép buộc.
	Chế độ Hiện diện Liên tục (Continued Presence) là một hình thức tình trạng nhập cư tạm thời cho những người được cơ quan thực thi pháp luật xác định là nạn nhân của hình thức buôn người nghiêm trọng và có tiềm năng làm nhân chứng.  Hướng dẫn Tài nguyên về Chế độ Hiện diện Liên tục dành cho các cơ quan thực thi pháp luật và luật sư dân sự có sẵn tại địa chỉ:  https://www.ice.gov/ContinuedPresenceResourceGuide.

	Những nạn nhân không là công dân cần:
	Là nạn nhân của hình thức buôn người nghiêm trọng;
	Có mặt ở Hoa Kì vì là nạn nhân của việc bị buôn người;
	Tuân thủ mọi yêu cầu hỗ trợ hợp lý từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc quan chức khác trong việc phá án, điều tra, hoặc truy tố tội phạm (hoặc đủ điều kiện được miễn trừ do tuổi tác hoặc do tổn thương tâm lý);
	Gặp phải khó khăn nghiêm trọng liên quan đến tổn hại bất thường và nghiêm trọng nếu bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ;
	Được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc đủ điều kiện được miễn trừ.

	Tình trạng Không Định cư Loại U
	Tình trạng Nhập cư Không Định cư Loại U (Thị thực U) cung cấp sự bảo vệ nhập cư tạm thời cho nạn nhân của các hoạt động phạm tội đủ điều kiện nhất định tại Hoa Kỳ khi họ đã, đang, và sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phá án, điều tra, hoặc truy tố các hoặt động phạm tội nêu trên và đáp ứg các yêu cầu khác.
	Thị thực U có hiệu lực trong vòng 4 năm và có thể được gia hạn trong một số trường hợp đặc biệt. Nếu người có thị thực U đủ điều kiện, họ có thể điều chỉnh tình trạng nhập cư sang tình trạng thường trú hợp pháp (xin Thẻ Xanh). Người thân trong gia đình đủ điều kiện cũng có thể xin thị thực U.

	Nạn nhân của các hoạt động phạm tội*  sau có thể đủ điều kiện xin thị thực U:
	Bắt cóc tống tiền
	Hành vi lạm dụng tình dục
	Bị bắt làm con tin
	Tống tiền
	Bạo lực gia đình
	Cưỡng ép
	Giam giữ trái phép
	Hành hung nghiêm trọng
	Cắt bộ phận sinh dục nữ
	Gian lận trong hợp đồng lao động nước ngoài
	Loạn luân
	Nô lệ lao động
	Bắt cóc
	Ngộ sát
	Giết người
	Cản trở công lý
	Lao động cưỡng bức
	Khai man (tuyên thệ giả)
	Mại dâm
	Hiếp dâm
	Tấn công tình dục
	Bóc lột tình dục
	Buôn bán nô lệ
	Theo dõi quấy rối
	Tra tấn
	Buôn người
	Giam giữ trái pháp luật
	Can thiệp nhân chứng
	Các tội ác liên quan khác
	Bao gồm âm mưu, thông đồng hoặc xúi giục thực hiện bất kỳ tội ác nêu trên và các tội ác liên quan khác.
	Bao gồm bất kỳ hoạt động tương tự mà có các yếu tố cấu thành tội ác về cơ bản là giống nhau.
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